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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Giếng Đáy, ngày 19  tháng 6  năm 2024 

 

BÁO CÁO  

Kết quả công tác Dân số 6 tháng năm 2024 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 24/5/2024 của BCĐ Dân số 

và phát triển thành phố Hạ Long về thực hiện công tác Dân số năm 2024; 

UBND phường Giếng Đáy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

dân số và phát triển 6 tháng năm 2024 cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KỲ BÁO CÁO  

1. Thông tin chung của đơn vị:  

1.1. Đặc điểm tình hình địa phương: Phường Giếng Đáy là một phường 

nằm ở phía tây thành phố Hạ Long, có tổng diện tích 6,2 km2, với  5.285 hộ dân, 

19.502 nhân khẩu. Toàn phường có 8 khu phố với  71 tổ dân. Có bệnh viên ĐKKV 

Bãi Cháy, các phòng khám tư nhân, có 01 trường THCS, 01 trường tiểu học, 04 

trường mầm non và 17 cơ sở mầm non tư thục. Trên địa bàn có 02 chợ và  60  cơ 

quan, doanh nghiệp, 54 cơ sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống, 

thức ăn đường phố thuộc phân cấp quản lý.  

Là phường đông dân, trình độ dân trí không đồng đều do đó công tác Dân 

số và phát triển luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và 

sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cũng như đội ngũ cộng tác viên. Nhận 

thức được những khó khăn trong công tác Dân số và phát triển trên địa bàn 

phường, Đảng ủy, UBND phường, chi bộ gắn công tác dân số vào nhiệm vụ chính 

trị của địa phương; tạo điều kiện cho các hoạt động nâng cao chất lượng dân số; 

các ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số đến đoàn viên, hội viên 

và nhân dân...  

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác dân số trên địa bàn 

phường còn gặp nhiều khó khăn do phường đông dân, trình độ dân trí không đồng 

đều, dân di biến động nhiều gần khu công nghiệp khó khăn trong rà soát số sinh 

và các trường hợp sinh con thứ 3. 

1.2. Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo: Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát 

triển được kiện toàn theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 gồm 26 

thành viên: Trong đó đồng chí Phó chủ tịch UBND phường phụ trách văn hoá xã 
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hội làm Trưởng ban, đồng chí Trạm trưởng trạm y tế là Phó ban thường trực, thành 

viên gồm: Công chức tài chính - kế toán, Chỉ huy Trưởng quân sự , Phó trưởng 

công an, Công chức LĐTBXH, Công chức văn hóa xã hội, Viên chức Dân số , 

Công chức tư pháp, Công chức văn phòng thống kê, Các ông (bà) khu trưởng các 

khu phố; Hiệu trưởng các trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, trường THCS Lý Tự 

Trọng, trường Mầm non Giếng Đáy, các ông (bà) Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Hội 

phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Bí thư đoàn thanh niên. Thành viên 

Ban chỉ đạo làm việc theo theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. 

2. Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chỉ đạo đôn đốc chính quyền địa 

phương về dân số và phát triển; Công tác chỉ đạo phối hợp với các Ban, 

ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội trên địa bàn trong công tác dân số: 

- Tham mưu với BCĐ xây dụng Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 10/01/2024 

KH thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.  

- Tham mưu BCĐ xây dựng chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BCĐ ngày 

19/02/2024 của Ban chỉ đạo Dân số phường về Thực hiện công tác Dân số - 

KHHGĐ năm 2024 - 2025. Ký phối hợp với 9 đơn vị (Mặt trận tổ quốc, Thanh 

niên, Hội phụ nữ, Ban văn hóa, tư pháp, chính sách, Hội Người cao tuổi, Trường 

THCS Lý Tự Trọng, Trạm Y tế).   

- Kế hoạch số 90/KH-BCĐ ngày 04/05/2024 của Ban chỉ đạo dân số và 

phát triển phường về Truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassermia thế giới (08/5). 

- Kế hoạch số 93/KH-BCĐ ngày 06/05/2024 của BCĐ Dân số phường về 

Triển khai công tác truyền thông giáo dục về Dân số Dân số năm 2024.  

- Kế hoạch số 98/KH-BCĐ ngày 13/05/2024 về Triển khai hoạt động tư 

vấn trực tiếp tại hộ gia đình tại khu phố thông qua mạng lưới cộng tác viên năm 

2024. 

- Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 10/05/2024  về Thực hiện đề án Kiểm soát 

mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2024. 

- Kế hoạch số 101/KH-BCĐ ngày 15/05/2024 về Tổ chức các hoạt động 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2024. 

- Kế hoạch số 102/KH-BCĐ ngày 15/05/2024 về Mô hình tư vấn và khám 

sức khoẻ Tiền hôn nhân 2024.  

- Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 09/05/2023 của Ban chỉ đạo dân số và 

phát triển phường về Thực hiện công tác Dân số năm 2023. 

- Kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 18/08/2024 về Chương trình tầm soát, 

chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2024. 

- Kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 05/06/2024 về Thực hiện công tác Dân 

số năm 2024.  
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3. Nội dung thực hiện và kết quả đạt được: 

3.1. Công tác Truyền thông - Giáo dục; Công tác phối hợp 

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển 

phường đã tổ chức tốt công tác truyền thông giáo dục và phối hợp với các đoàn 

thể, khu phố: 

- Phối hợp Hội LHPN phường tuyên truyền lồng ghép nhân kỉ niệm Quốc 

tế Phụ nữ ngày 8/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3; phối hợp Đoàn thanh 

niên tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt các chi đoàn, sinh hoạt hè 

cho học sinh tại các khu phố; phối hợp uỷ ban MTTQ phường tuyên truyền trong 

các cuộc họp khu phố ; phối hợp Ban văn hóa phường phát thanh tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh phường. 

Phối hợp với Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức ngoại khoá nói chuyện 

về chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên thanh niên, phòng tránh xâm hại tình 

dục cho trẻ em 

Phối hợp với Tư pháp phường  tuyên truyền các cặp vợ chồng chuẩn bị kết 

hôn về các chính sách dân số -KHHGĐ, tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân.  

Tổ chức tuyên truyền tại Trạm y tế trong các ngày Tiêm chủng mở rộng với 

các nội dung về dân số và phát triển: Tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân, tư vấn 

sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tuyên truyền mất cân bằng giới tính khi sinh… 

Kết quả công tác truyền thông: kèm theo phục lục 3.1 

3.2. Việc triển khai các hoạt động cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, quản 

lý, phân phối PTTT trên địa bàn: 

Trên địa bàn phường không có đối tượng ưu tiên theo thông tư 26/TT-BTC 

ngày nên không cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí. Các biện pháp tránh 

thai lâm sàng và phi lâm sàng chủ yếu vận động nhân dân thực hiện dịch vụ từ các 

nguồn khác như: Bệnh viện, TTYT, mua tại các quầy thuốc … và cập nhật theo 

dõi đầy đủ vào hệ thống sổ sách theo quy định. Báo cáo tình hình sử dụng PTTT 

đều đặn hàng quý theo quy định của ngành. 

Tiếp tục công tác phối hợp với các Ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động, cung cấp, tiếp thị, tư vấn đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tự 

nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tại các hộ gia đình thông qua 

mạng lưới  cộng tác viên dân số khu dân cư. Tuyên truyền đến đối tượng phụ nữa 

15-49 tuổi sử dụng phương tiện tránh thai theo hình thức tiếp thị. 

3.3. Triển khai các hoạt động về Nâng cao chất lượng dân số, các mô 

hình, đề án: 

a. Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: 
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- Tham mưu xây dựng Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 10/05/2024 của Ban 

chỉ đạo Dân số và phát triển về Thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính 

khi sinh năm 2024. 

- Viết 2 tin bài, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường được  8 lượt. 

- Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 

được 2 buổi/ 70 lượt người tham dự, tại UBND phường cho các thành viên câu 

lạc bộ. 

- Phối hợp Hội phụ nữ phường, MTTQ và các khu lồng ghép nội dung Giảm 

thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đến thành viên, hội viên và nhân dân.  

- Phối hợp với Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức 01 buổi ngoại khoá nói 

chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khí sinh, phòng tránh xâm hại tình 

dục cho trẻ em với 1802 học sinh tham dự. 

- Số trẻ sinh ra trong năm là: 94 trẻ (trẻ em trai: 53 trẻ, trẻ em gái:41 trẻ)  

b. Đề án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch số 101/KH-BCĐ ngày 15/05/2024 của Ban 

chỉ đạo Dân số và phát triển về Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi năm 2024. 

- Duy trì triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi. Cán 

bộ Trạm y tế, cộng tác viên hoạt động công tác xã hội chủ động và phối hợp với 

các ngành, đoàn thể có liên quan, tuyên truyền, tư vấn nâng cao kiến thức phòng 

bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi gắn với mô hình, đề án nâng cao chất 

lượng dân số; sinh hoạt các câu lạc bộ, mô hình có liên quan đến người cao tuổi; 

hỗ trợ người cao tuổi luyện tập tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Quản 

lý hồ sơ sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế theo quy định..  

 - Tổ chức tuyên truyền chính sách dân số vào các hoạt động của câu lạc bộ 

liên thế hệ tại 8/8 khu phố thông qua mạng lưới cộng tác viên với 247 cụ tham dự 

 Phát thanh: 01 bài/04 lượt 

Tổng số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ là: 1398/2410 người 

đạt tỷ lệ: 58%. 

c. Hoạt động sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh: 

- Tham mưu kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 18/08/2024 của Ban chỉ đạo 

Dân số và phát triển về Chương trình tầm soát, chẩn đoán sàng lọc trước sinh và 

sơ sinh năm 2024.  

- Triển khai hoạt động: Duy trì hoạt động mô hình dưới hình thức truyền 

thông lồng ghép trong ngày tiêm chủng mở rộng tại Trạm Y tế phường. 

Nội dung truyền thông, tư vấn: 



5 

 

5 

 

- Lợi ích của Chương trình Sàng lọc sinh đối với gia đình và xã hội 

- Cấp phát tờ rơi, vận động các đối tượng tham gia chương trình Sàng lọc 

sinh. Quan tâm đặc biệt đến đối tượng có nguy cơ cao. 

- Tư vấn thời điểm các thai phụ tham gia siêu âm và lấy máu xét nghiệm 

sàng lọc trước sinh; thời gian tham gia sàng lọc cho trẻ sơ sinh 

- Tuyên truyền tư vấn 12 buổi với 152 lượt người nghe với kết quả: Số phụ 

nữ mang thai được sàng lọc trước sinh trong năm 86/87, tỷ lệ: 98%. Trong đó số 

sàng lọc 4 loại bệnh phổ biến là 82/87 đạt 94,3%. Số trẻ em sinh ra được sàng lọc 

sơ sinh: 89/94 trẻ, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 94,6%. Trong đó số sàng lọc 5 bệnh phổ 

biến 85/94 đạt 90,4%. 

d. Hoạt động Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch số 102/KH-BCĐ ngày 15/05/2024 của 

Ban chỉ đạo Dân số và phát triển về Mô hình tư vấn và khám sức khoẻ Tiền hôn 

nhân 2024.  

- Duy trì triển khai các hoạt động mô hình: Phối kết hợp đoàn thanh niên 

phường duy trì sinh hoạt CLB tiền hôn hôn nhân và triển khai các hoạt động tuyên 

truyền tư vấn tới VTN/TN. Phối hợp Tư pháp phường tuyên truyền cho các cặp 

kết hôn. 

- Toàn phường có số VTN/TN: 3012 người trong đó số cặp đôi mới kết hôn 

6 tháng đầu năm là 47 cặp.  

- Trạm Y tế phối hợp với cán bộ Tư pháp tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ tâm 

lý cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn: 47 cặp đôi, có 18 cặp đôi khám tư vấn sức khỏe 

tiền hôn nhân. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên phường tổ chức tuyên truyền lồng ghép 02 

buổi sinh hoạt hè tại 2 khu phố được 186 người tham dự với nội dung liên quan 

đến khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khoẻ sinh sản VTN/TN. 

3.4. Công tác ghi chép sổ sách và thực hiện chế độ báo cáo thống kê; 

Công tác quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và báo cáo dữ liệu thông tin 

chuyên ngành trong hệ thống dân số - KHHGĐ: 

- Hàng tháng cộng tác viên báo cáo thống kê về di biến động dân số và 

KHHGĐ cho viên chức dân số. Nộp báo cáo tháng vào ngày giao ban hàng tháng, 

báo cáo quý nộp vào ngày giao ban của tháng cuối quý. 

- Viên chức Dân số xem lại phiếu thu tin, thẩm định thông tin, phối hợp 

điều chỉnh các thông tin chưa chính xác, đầy đủ và nhập vào kho dữ liệu điện tử 

đầy đủ và theo đúng thời gian quy định; 
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- Thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành: công tác quản lý, cập nhật hệ 

thống thông tin và báo cáo dữ liệu thông tin, cập nhật đầy đủ chính xác vào hệ thống 

Miss số chuyển đi: 76 người, số người đến 113, tử vong 31 người, sinh 94 trẻ. 

3.5. Thực hiện các chính sách khen thưởng theo Nghị quyết số 

58/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012; Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW, ngày 

06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương: 

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2015 

của HDND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ người trong độ 

tuổi sinh đẻ tự nguyện thực hiện biện pháp đình sản và các xã, phường 2 năm liền 

không có người sinh con thứ 3 trở lên đến đối tượng người dân trên địa bàn. 

- Số người vi phạm chính sách dân số trong 6 tháng đầu năm 2024: 04, trong 

đó: đảng viên: 0; Giáo viên: 0; số vi phạm đã xử lý: 0 người. 

3.6. Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác dân số:  

Trong 6 tháng năm 2024 được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của TTYT, 

Đảng ủy, UBND phường và sự nỗ lực của BCĐ công tác Dân số và phát triển 

phường, các ban ngành, đoàn thể, công tác dân số phường cơ bản thực hiện theo 

tiến độ các chỉ tiêu kế hoạch giao. 

Kết quả chỉ tiêu công tác dân số- KHHGĐ: báo cáo kết quả theo phụ lục gửi 

kèm (Phụ lục 3.2 và Phụ lục 3.3).  

4. Công tác giao chỉ tiêu kế hoạch cho cơ sở, bố trí tài chính: 

- Công tác giao chỉ tiêu từ cấp trên xuống phường kịp thời và sát với thực 

tế của địa phương. Ban chỉ đạo Dân số và phát triển phường đã xây dựng kế hoạch 

thực hiện công tác Dân số năm 2024 và giao chỉ tiêu cụ thể xuống từng khu phố. 

- Ngân sách cấp cho hoạt động của các mô hình, đề án đã có trong kế hoạch 

công tác năm. Đang triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. 

5. Tồn tại, nguyên nhân: 

- Phụ cấp cho cộng tác viên xã hội còn thấp mà lượng công việc kiêm nhiệm 

lại nhiều nên ảnh hưởng đến nhiệt huyết và chất lượng công việc của cộng tác viên. 

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên không ổn định, trong đó đối tượng Đảng viên, 

cán bộ, công chức, viên chức hiểu về chính sách dân số nhưng vẫn có xu hướng 

đẻ thêm con .  

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

1. Mục tiêu cơ bản: 

- Tăng cường công tác tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành các văn 

bản chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác Dân sô - KHHGĐ, chú trọng quan 

tâm đến vấn đề chất lượng Dân số phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. 
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- Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, Đoàn thể trong công tác vận động 

tuyên truyền bằng các hình thức như: Hội nghị, tuyên truyền nhóm nhỏ trong các 

buổi sinh hoạt tại các chi hội, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của 

phường. Tập trung vào các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên để kịp thời 

tư vấn, vận động. 

-  Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 đã đề ra.  

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

 - Tiếp tục duy trì thực hiện hoạt động truyền thông các mô hình, đề án theo 

kế hoạch: Sàng lọc sinh, Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Người cao 

tuổi, Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân... 

- Chỉ đạo cán bộ dân số và cộng tác viên xã hội tăng cường truyền thông tư 

vấn, thăm hộ gia đình xây dựng lịch đi khu phù hợp. Tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng ngày Dân số thế giới 11/7, Dân số Việt Nam 26/12 và Tháng hành động Quốc 

gia về Dân số bằng nhiều hình thức: Hội nghị, nhóm nhỏ, treo Băng zôn, phát 

thanh loa đài... 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng nội dung truyền thông được gắn 

liền với các chủ đề, chủ điểm với hình thức đa dạng phù hợp với từng nhóm đối 

tượng. Hàng tháng tiếp tục rà soát các thông tin biến động để nhập kho dữ liệu 

điện tử đúng tiến độ... 

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác Dân số 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm của Uỷ ban nhân dân phường Giếng Đáy./. 

 
 

Nơi nhận: 

-BCĐ Dân số và Phát triển TP; 

-Phòng Y tế, TTYT Thành phố; 

-Ban chỉ đạo DS &PT phường; 

-Lưu: VT, YT. 
 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Trường 
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Phụ lục 3.1: BÁO CÁO CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG  6 THÁNG NĂM  2024 
 

STT Hoạt động Toàn phường 

1 

Mít tinh cổ động: 0 

Số buổi: 0 

Số lượt người tham gia: 0 

2 

Truyền thanh:  

Số tin bài:  12 

Thời lượng:  130 phút 

3 Truyền hình: 0 

 
Số tin bài:  0 

Thời lượng:   

4 Tin bài trên báo và cổng thông tin điện tử 0 

5 Hội nghị truyền thông chuyên đề về DS - KHHGĐ  

5.1 Nguồn tỉnh: 0 

 
Số buổi: 0 

Số lượt người tham gia:  

5.2 Nguồn huyện: 1 

 Số buổi: 1 

 Số lượt người tham gia: 50 

5.3 Nguồn xã: 1 
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STT Hoạt động Toàn phường 

 Số buổi: 1 

 Số lượt người tham gia: 50 

6 Truyền thông tại cộng đồng 4 

 
Số buổi: 4 

Số lượt người tham gia: 146 

7 Lồng ghép sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao... 2 

 
Số buổi: 2 

Số lượt người tham gia: 75 

8 Băng zôn, khẩu hiệu mới 0 

 

Nguồn tỉnh: 0 

Nguồn huyện: 0 

Nguồn xã: 0 

9 Pa nô 0 

9.1 Pa nô 0 

 

Pa nô kích thước: 0.6 m x 1.2 m 0 

-Nguồn tỉnh: 0 

-Nguồn huyện: 0 

-Nguồn xã: 0 

9.2 Pa nô kích thước: 4.9 m x 8 m  0 

 
-Nguồn tỉnh: 0 

-Nguồn huyện: 0 

9.3 -Nguồn xã: 0 

 

Kích thước khác 0 

-Nguồn huyện: 0 

-Nguồn xã: 0 

10 Tờ rơi mới cấp phát trong quý 0 

 
-Nguồn huyện: 0 

-Nguồn xã: 0 

11 Khác: Tư vấn tại hộ gia đình 297 

12 Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân  

 Số cặp đăng ký kết hôn mới 47 

Số cặp được tư vấn 47 

Số cặp được khám sức khỏe: 18 

      Trong đó: Khám tại Trung tâm y tế cấp huyện trở lên 0 

13 Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ( có danh sách kèm theo) 0 

 

Số lượng cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết 0 

Số cặp chung sống trước độ tuổi kết hôn theo quy định 0 

Số có con trước độ tuổi kết hôn theo quy định 0 
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Phụ lục 3.2: KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ 

6 THÁNG/ NĂM 2024 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

Thực hiện 
So sánh 

với KH 
Ghi chú 

Tử số 
Mẫu số Tỷ 

lệ/Số 

1 Dân số trung bình năm Người     19.112  19.502     + 390   

2 Số trẻ em sinh ra trong năm Người 232 94     - 138   

3 Tỷ suất sinh ‰ 12,14 94 19.502 4,82 - 7,32   

 Mức giảm tỷ suất sinh ‰            

4 Tỷ suất chết ‰   31 19.502 1,61     

5 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên %  0,9 4,82 1,61 0,32 -0,58    

6 Tỷ lệ sinh con thứ 3+ % 3,05 4 94 4,26    +1,21   
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

Thực hiện 
So sánh 

với KH 
Ghi chú 

Tử số 
Mẫu số Tỷ 

lệ/Số 

 
Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 

3+ %             

7 Tỷ số giới tính khi sinh 

Số bé 

trai/số 

bé gái 
  53 41       

8 
Tỷ lệ phụ nữ mang thai được 

sàng lọc trước sinh 
% 95 86 87 98,8 +3,8   

 

Tr đó: Tỷ lệ phụ nữ mang 

thai được tầm soát ít nhất 4 

loại bệnh tật bẩm sinh phổ 

biến nhất 

% 80 82 87 94,2  +14,2   

9 
Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng 

lọc 
% 90 89 94 94,6 +4,6   

 

Tr đó: Tỷ lệ trẻ sơ sinh được 

tầm soát ít nhất 5 loại bệnh 

tật bẩm sinh phổ biến nhất. 

% 85 85 94 67.8  +5,4   

10 
Tỷ lệ người cao tuổi được 

khám sức khỏe định kỳ 
% 99 1398 2410 58 -41   

11 
Tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên 

được tư vấn trước khi kết hôn 
% 93 54 54 100 +7   

 

Tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên 

được khám sức khoẻ trước 

khi kết hôn 

%   18 54 33,33     

12 

Giảm Vị thành niên, thanh 

niên có thai ngoài ý muốn so 

với năm 2023 

%             

13 
Tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thồng. 
%             

14 
Chiều cao trung bình nam 18 

tuổi 
cm     165,5       

 

Tr đó: Tỷ lệ nam thanh niên 

18 tuổi có chiều cao từ 168,5 

cm 

%  87 129 67,4     

15 
Chiều cao TB nữ thanh niên 

18 tuổi 
cm     157,2       

 
Tr đó: Tỷ lệ nữ thanh niên 18 

tuổi có chiều cao từ 157,5 cm 
%  91 129 71,09     

16 
Tổng số người mới áp dụng 

các BPTT hiện đại 
Người 1471 1906     +435   

16.1 Dụng cụ tử cung Người 15 10     -5   

16.2 Thuốc tiêm tránh thai Người 5  2    -3   

16.3 Thuốc uống tránh thai Người 250  374    +124   

16.4 Thuốc cấy tránh thai Người 1  0    100   

16.5 Triệt sản Người 0  0        

16.6 Bao cao su Người 1200 1520   + 320   

 



 

 

Phụ lục 3.3: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU DÂN SỐ - KHHGĐ 6 THÁNG/NĂM 2024 
 

Tên chỉ tiêu 
Toàn 

phường 
Khu 1 Khu 2 

Khu 

3A 

Khu 

3B  
Khu 4 Khu 5 Khu 6 

 

 

Khu 7 

 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tổng số hộ dân cư: (hộ) 5.268 701 542 715 760 772 632 597 549 

- Trong đó: Số hộ gia đình: 5.258 691 542 715 760 772 632 597 549 

Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú:  (người) 19.502 2768 1869 2627 2673 2781 2325 2413 2042 

Số nữ từ 15-49 tuổi (người): 5.724 758 706 661 761 823 714 686 615 

Số nữ từ 15-49 tuổi có chồng  (người): 3.642 499 380 522 504 497 415 447 378 

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT tính đến 

cuối quý II/ năm (cặp): 
2.700 377 286 415 383 348 302 312 315 

Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến 

cuối quý II/ năm (cặp): 
932 122 94 107 121 149 113 135 63 

Tổng số người mang thai (người): 87 15 14 10 13 15 7 8 5 

- Trong đó: + Số người được sàng lọc trước sinh: 86 14 14 10 13 15 7 8 5 

                   + Phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm 

sinh phổ biến nhất 
82 12 13 10 12 14 7 8 5 

                    + Số vị thành niên, TN mang thai ngoài ý muốn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Số trẻ sinh ra đã được SLSS: 89 16 14 10 13 16 7 8 5 

 Trong đó :       Trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh 

phổ biến nhất. 
85 15 13 10 13 15 7 7 

5 

- Số trẻ em nam sinh ra:  53 10 9 6 7 9 4 4 4 

- Số trẻ em nữ sinh ra: 41 7 5 4 7 9 3 4 2 

- Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên: 4 0 0 0 2 1 0 0 1 

    Trong đó: Số sinh con thứ 3 trở lên là con của đảng viên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chiều cao Trung bình của nam thanh niên 18 tuổi 168,5         
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Tên chỉ tiêu 
Toàn 

phường 
Khu 1 Khu 2 

Khu 

3A 

Khu 

3B  
Khu 4 Khu 5 Khu 6 

 

 

Khu 7 

 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Số nam thanh niên 18 tuổi có chiều cao từ 168,5 cm trở lên 87 13 10 8 9 12 15 13 7 

Chiều cao Trung bình của nữ thanh niên 18 tuổi 157,5         

Số nữ thanh niên 18 tuổi có chiều cao từ 157,5 cm trở lên 91 16 15 10 13 10 17 11 10 

Số cặp nam, nữ thanh niên được khám sức khoẻ trước khi kết hôn 18 3 3 2 1 1 3 3 2 

Số nam nữ thanh niên từ 18 đến 30 tuổi  2.636 360 304 318 283 351 352 304 334 

Số cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn sức khoẻ trước khi kết hôn 54 8 9 8 5 5 6 7 6 

Số cặp kết hôn mới trong năm đến  thời điểm báo cáo 54 8 9 8 5 5 6 7 6 

Số người dân tộc thiểu số có con trước độ tuổi kết hôn theo quy định 

của pháp luật. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Số cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Số người cao tuổi 2.410 279 247 329 291 373 251 306 334 

Số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 1.398 151 151 182 184 182 139 198 211 
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